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II. NỘI DUNG TTHC LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

1. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)
1.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ:
- Đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Hồ sơ nộp đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương; địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh Hải Dương, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương.
- Đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã.
b) Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì người tiếp nhận từ chối đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai ghi nội dung đăng ký vào Sổ địa chính; Giấy chứng nhận; chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng ký.
c) Trả kết quả đăng ký:

- Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hải Dương đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 - Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở.
---------------

3 Nội dung in nghiêng thuộc Mục về (1) Trình tự thực hiện, (2) Cách thức thực hiện và (3) Thời hạn giải quyết được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP (do nội dung quy định trong Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT đã hết hiệu lực).

1.2. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được nộp theo một trong các phương thức sau đây:
- Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);
b) Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
c) Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các loại giấy chứng nhận quy định tại khoản 2 Điều 97 của Luật đất đai (gọi chung là Giấy chứng nhận);
d) Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở, thì nộp thêm các giấy tờ sau:
- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư (01 bản sao không có chứng thực), trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực; một trong các loại Bản vẽ thiết kế thể hiện được mặt bằng công trình của dự án trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp dự án xây dựng công trình (01 bản sao không có chứng thực);
- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư (01 bản sao không có chứng thực), trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực; một trong các loại Bản vẽ thiết kế thể hiện được mặt bằng của tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là công trình xây dựng khác (01 bản sao không có chứng thực);
đ) Văn bản thỏa thuận có công chứng, chứng thực giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất về việc tạo lập tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
e) Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).
* Trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai mà bên thế chấp không đồng thời là người sử dụng đất thì người yêu cầu đăng ký nộp các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5 và 6 Điều 39 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP.4
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-------------------

4 Nội dung in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.

1.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân.
1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký đất đai).
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp hồ sơ có Giấy chứng nhận.
1.8. Phí, lệ phí (nếu có): 80.000đ
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01/ĐKTC - Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019)
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Luật nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Luật phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực ngày 15/10/2017;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, có hiệu lực từ ngày 10/12/2015;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017;
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố.
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CONG I};?Al{m Hl(?l ‘;HU EGH;A ;’IET NAM PHAN GHI CUA CAN BO TIEP NHAN]
0c 1ap - 1w do - Hanh phuc Vao S8 tiép nhan hb so: ]
Quyénso________ S6 thir tw
Cin b tiép nhan

(ky va ghi 13 ho, tén)

PHIEU YEU CAU PANG KY THE CHAP
QUYEN SU DUNG PAT, TAI SAN GAN LIEN VOI PAT
(Ban hanh kém theo Théng tw s6 07 ngay 25 thang 11 ném 2019
cua B Tu phép)

KNI UE: ..o sserssssssssss s ssssssos

PHAN KE KHAI CUA CAC BEN KY KET HOP PONG THE CHAP
Ngudi yéu ciu diing ky: | _|Bén thé chip Bén nhén thé chip

[7] Nguwi dai dién ciia bén [ ] Quan tai vién
thé chép, bén nhén thé chip
1. Bén the chap
1.1. Tén ddy du clia td chirc, cA nhan: (Viét A IN HOA) ......ooveeveveererecrereeereseessssessssssssssssssssssasssns oos

1.3. 86 dién thoai (néu €CO): vveriinin veneennn. FAX (néu [o74) Thu dién tir (néu 12771 R
1.4.[_] Ching minh nhén d4n/Cin cuéc cong dan/Chimg minh QPND [ | Ho chiéu

: GCN ding ky doanh nghiép/GCN déng ky hoat dong chi nhanh, vin phong dai dién/GP
thanh 13p va hoat dong [ ] QP thanh 13p [ | GP du tw/GCN diu tw/GCN ding ky diu tu

.

Giy to xac dinh tu cach phép 1y khac:..

Coquan clp......cceeevvveeiieeeeeeeeineens CAP NEAY .cvverrrves oo thANG v DAM v
2. Bén nhan thé chép
2.1. Tén ddy du cia tb chirc, ca nhén: (viét chit IN HOA)

2.4.| |Ching minh nhan dan/Cén cudc cong dan/Ching minh QPND Ho chidu

GCN ding ky doanh nghiép/GCN ding ky hoat dong chi nhénh, vin phong dai dién/GP
thanh 14p va hoat dong [ | QP thanh I4p [ | GP dhu tw/GCN dhu tw/GCN ding ky dhu tw

Gidly to x4c dinh tw cach phap ly khac:
S8: oo sreesssiaeens
Co quan cap

.. €ap ngay
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3. MO ta tai sin thé chap
3.1. Quyén sir duyng dit

3.1.1. Thira dit s6: ; TO ban dd sé (néu cd):

3.1.2. Dia chi thira dét:

3.1.3. Dién tich dét thé chip
(ghi bang CRIE: caeeireeriieire st
3.1.4. Gify ching nhén quyén st dung dét, quyen 56 hitu nha & va tai san khac gén lién véi dét:
S6 phéit hanh: ........cc.ocoveeveirennnns , 56 vao 56 cap gzay
Co'quancdp ,...,capngay ......... ing ..... ndm .
3.2. Tai sin gén lidn véi dit; tai san gin lién v6i it hinh thanh trong twong lai khéng phai la
nha &
3.2.1. Gidly chimg nh4n quyén sir dung dat quyen s& hitu nha & va tai sin khéc gén lién véi dit:
S6 phat hanbh:. , 56 vao s6 cdp gidy:
Co quan cap:. ., cdp ngay ...... thdng .....ndm ..
3.2.2. 86 clia thira dat noi c6 tai san: .; To ban dd s& (éu c6): .....vevnnnn.
3.2.3. MO ta tai san gén lién véi dAt/tai san gén lidn voi dét hinh thanh trong twong lai: .

3.3. Nha & hinh thanh trong twong lai thudc dy in xiy dyng nha &

3.3.1. Tén va dia chi dy 4n c6 nha & hinh thanh trong twong lai:

3.3.2. Loai nha &:[_] Céin h¢ chung cw; [_| Nha biét thy; [ | Nha lidn ké.

3.3.3. Vi tri cén h§ chung cu/ nha biét thy/ nha lién ké:......; PR
(dbi v6i can ho chung cu: Vi tri tAng:
Toa nha
3.3.4. Dién tich sir dung:
(81 BARG CHIE: .vvvvvvvvevesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnesssseessesssnns)
3.3.5.Hop dong mua ban nha & hinh thanh trong tucfng lai (neu cb)
S8 hop dong (néu cé):. ., by Két ngay...... thdng....... nam....
3.4. Dy én xay dyng nha &
34.1. Gléy chimg nhin quyén sir dung dét, quyén s& hitu nha & va tai san khac gén lidn voi dht
(néu co):
S8 phdt hanh: ... 113 SO VAO SO CAP GIAY: covreeseseverrevrmmnssssnssesessinmssssssssssessasnns
Co quan cdp: . , cdp ngay ...... thang ... ndm
3.4.2. Quyet dinh giao dat, cho thué dat cia co quan c6 tham quyén
So:
Co quan cap:
3.4.3. S6 ciia thira dét noi c6 di én xdy dung nha
3.4.4. Tén dy 4n x4y dung nha
3.4.5. M6 ta dy 4n x4y dyng nha &: .

thang .
T& ban d6 sé (néu cd):

3.5. Nha 6 hinh thanh trong twong lai khéng thuge dy 4n xiy dung nha &
3.5.1. Gidly chimg nhan quyén st dung dﬁt quyén s& hiru nha & va tai san khéc gén lién véi dét:
S8 phit harzh: ., 86 vao 56 cdp gidy: . R e
Co quan ca_p s cap ngay thang . ndm
3.5.2. 86 ciia thira dit noi c6 nha & hinh thanh trong tuong lai:... ..; T ban do s6 (néu cé):
3.5.3. M0 td nha & hinh thanh trong twong lai:
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4. Hop ddng thé chip: s6 (61 ¢6) ..vvoveeeevvvvreesserrrrrennn. , ky két ngay ..... thang .. ... NAM cvrevenen
5. Thugc dbi twong khong phai ndp phi ding ky
6. Tai li€u kém theo:

7. Phwong thirc nhin két qua [ JNh4n tryc tiép
déing ky: [ ]Nhén qua dudng buu dién (ghi 13 dia chi)

“Cdc bén cam doan nhiing thong tin dwgc ké khai trén Phidu yéu cdu nay la trung thuc, ddy ai,
phit hop véi thod thudn ciia cdc bén va hoan toan chiu trach nhiém trwée phdp ludt vé cdc
thong tin da ké khai.

BEN THE CHAP BEN NHAN THE CHAP
(HOAC NGUOI PAI DIEN CUA BEN (HOAC NGUOI PAI DIEN CUA BEN NHAN
THE CHAP) THE CHAP/QUAN TAI VIEN)
(K3, ghi 6 ho tén va dong ddu, (K, ghi rd ho tén va dong dau,
néu 1 16 chike) néu la 18 chirc)

PHAN CHUNG NHAN CUA CO QUAN PANG KY
Viin phong diing ky dt dai:.

Chiimg nhén vige thé chdp
d3 dwge ding ky theo nhirng ndi dung ké khai tai Phiéu yéu ciu nay tai thoi diém .... gi
phit, ngay.... thing.... nim.....

....................... ngay ......thdng........ ndm.............
THU TRUONG CO QUAN PANG KY
(Ghi & chike danh, ho tén, kp va dong ddu)






HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung
1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn
2. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:
2.1. Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân, chứng minh được cấp theo Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hoặc giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác theo quy định của pháp luật; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký thành lập (nếu có), GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép(GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.
2.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào Mẫu số 06/BSCB.
3. Mô tả về tài sản thế chấp:
3.1. Trường hợp tài sản thế chấp không bao gồm quyền sử dụng đất thì không kê khai nội dung về quyền sử dụng đất tại điểm 3.1.
3.2. Tại điểm 3.2.3: Kê khai như sau:
a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, ...), số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó.
b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.
c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.
d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình, địa chỉ nơi có công trình.
đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.
3.3. Tại điểm 3.4.1: Kê khai thông tin về số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của nơi có dự án xây dựng nhà ở; trường hợp không có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì kê khai thông tin về Quyết định giao đất, cho thuê đất tại điểm 3.4.2.
3.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào Mẫu số 07/BSTS.
4. Mục bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:
4.1. Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân thì ký, ghi rõ họ tên của người đại diện;
Trường hợp người đại điện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là pháp nhân thì ký, ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của pháp nhân và đóng dấu của pháp nhân là đại điện.
4.2. Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu tại phần chữ ký, con dấu bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu.

2. Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai
2.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ:
- Đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Hồ sơ nộp đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương; địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh Hải Dương, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương.
- Đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã.
b) Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì người tiếp nhận từ chối đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai ghi nội dung đăng ký vào Sổ địa chính; Giấy chứng nhận; chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng ký.
c) Trả kết quả đăng ký:

 - Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hải Dương đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 - Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở.
2.2. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được nộp theo một trong các phương thức sau đây:
- Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Trường hợp đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai xây dựng trong dự án của chủ đầu tư, hồ sơ gồm:
- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);
- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Bản chính Giấy chứng nhận hoặc bản chính Quyết định giao đất, cho thuê đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư;
- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư (01 bản sao không có chứng thực), trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực;
- Một trong các loại Bản vẽ thiết kế theo quy định của pháp luật về xây dựng thể hiện được mặt bằng công trình của dự án hoặc mặt bằng của công trình xây dựng trong dự án đó đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở (01 bản sao không có chứng thực).
b) Trường hợp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình mua nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, hồ sơ gồm:
- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);
- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Hợp đồng mua bán nhà ở được ký giữa bên thế chấp với chủ đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).
Trường hợp bên thế chấp là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thì, phải nộp thêm văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).
c) Trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với nhà ở hình thành trong tương lai hoặc đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình xây dựng trên thửa đất thuộc quyền sử dụng của mình, hồ sơ gồm:
- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);
- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các loại giấy chứng nhận quy định tại khoản 2 Điều 97 của Luật đất đai (gọi chung là Giấy chứng nhận);
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản có công chứng, chứng thực (01 bản sao không có chứng thực).
* Trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai mà bên thế chấp không đồng thời là người sử dụng đất thì người yêu cầu đăng ký nộp các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5 và 6 Điều 39 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP.
d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
2.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân.
2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký đất đai.
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai\ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp hồ sơ có Giấy chứng nhận.
2.8. Phí, lệ phí (nếu có): 80.000đ.
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01/ĐKTC - Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019)
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Luật nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Luật phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực ngày 15/10/2017;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, có hiệu lực từ ngày 10/12/2015;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017;
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
- Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố.
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3. M5 ta tai san thé chap
3.1. Quy?n si dung dét

3.1.1. Thira dét s3:
Muc dich st dung d,at

T& ban db sb (néu co):

3.1.3. Dién tich dét thé chdp
(ght b&ng CAE: oo -
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3.2. Tai san gin lién véi dAt; tai san gén lidn véi dt hinh thanh trong tmmg lai khong phai la
nha &
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3.3.2. Loai nha &: I___| Cin h chung cu; E Nha biét thyr; Nha lién k&.
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3.3.4. Dién tich sir dung: .
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3.4. Dy 4n xdy dyng nha &
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(néu co):
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3.4.4. Tén du 4n x4y dung nha &

3.5. Nha & hinh thanh trong tlro'ng lai khong thudc duy 4n xay dlmg nha &
3.5.1. Gidy chung nhan quyén sir dung dat quyen s& hiru nha & va tai san khdc ghn lién voi dét:
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4. Hop ddng thé chip: sb (éu cd) ......evvveveeeeereeannn.. ,ky kétngdy ...... théng .. ... nam. .............

5. Thugc déi twgng khéng phii ndp phi diing ky O

6. Tai liéu kém theo:

7. Phwong thirc nhan két qua [ Nhan tryc tiép
ding ky:

Nhién qua dudng buu dién (ghi 15 dia chi)

Cic bén cam doan nhitng thong tin dwpc ké khai trén Phiéu yéu cdu nay la trung thuec, dfiy di,
phit hop vdi thod thug@n ciia cdc bén va hoan toan chiu trdch nhig¢m truéc phdp ludt vé cdic
thong tin da ké khai.

BEN THE CHAP =~ BEN NHAN THE CHAP
(HOACNGUOI PAIDIEN CUABEN ~ (HOAC NGUOI DAI DIEN CUA BEN NHAN
THE CHAP) THE CHAP/QUAN TAI VIEN)
(K, ghi rd ho tén va dong ddu, (Ky, ghi r6 ho tén va déng dau,
néu 14 16 chike) néu la toé chirc)

PHAN CHUNG NHAN CUA CO QUAN PANG KY

Vin phong diing ky dit dai:.

Chikng nhén viéc thé chip
d3d dwge ding ky theo nhiing ndi dung ké
phiit, ngdy.... thing.... nim.....

....................... ngay ... thdng........ ndim.............
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HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung
1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn
2. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:
2.1. Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân, chứng minh được cấp theo Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hoặc giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác theo quy định của pháp luật; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký thành lập (nếu có), GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép(GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.
2.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào Mẫu số 06/BSCB.
3. Mô tả về tài sản thế chấp:
3.1. Trường hợp tài sản thế chấp không bao gồm quyền sử dụng đất thì không kê khai nội dung về quyền sử dụng đất tại điểm 3.1.
3.2. Tại điểm 3.2.3: Kê khai như sau:
a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, ...), số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó.
b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.
c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.
d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình, địa chỉ nơi có công trình.
đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.
3.3. Tại điểm 3.4.1: Kê khai thông tin về số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của nơi có dự án xây dựng nhà ở; trường hợp không có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì kê khai thông tin về Quyết định giao đất, cho thuê đất tại điểm 3.4.2.
3.4. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào Mẫu số 07/BSTS.
4. Mục bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:
4.1. Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân thì ký, ghi rõ họ tên của người đại diện;

Trường hợp người đại điện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là pháp nhân thì ký, ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của pháp nhân và đóng dấu của pháp nhân là đại điện.
4.2. Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu tại phần chữ ký, con dấu bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu.

3. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận
3.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ:
- Đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Hồ sơ nộp đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương; địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh Hải Dương, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã.
b) Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì người tiếp nhận từ chối đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai ghi nội dung đăng ký vào Sổ địa chính; Giấy chứng nhận; chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng ký.
c) Trả kết quả đăng ký:

- Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hải Dương đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 - Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở.
3.2. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được nộp theo một trong các phương thức sau đây:
- Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất, hồ sơ gồm:
- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);
- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các loại giấy chứng nhận quy định tại khoản 2 Điều 97 của Luật đất đai (gọi chung là Giấy chứng nhận);
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.
b) Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất, hồ sơ gồm:
- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);
- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.
* Trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai mà bên thế chấp không đồng thời là người sử dụng đất thì người yêu cầu đăng ký nộp các gỉấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5 và 6 Điều 39 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP
c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
3.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký đất đai.
3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai\ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp hồ sơ có Giấy chứng nhận.
3.8. Phí, lệ phí (nếu có): 80.000đ
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01/ĐKTC - Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019)
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Luật nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Luật phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực ngày 15/10/2017;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, có hiệu lực từ ngày 10/12/2015;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017;
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic ldp - Tu do - Hanh phiic

Cén bp tibpnhan
(ky va ghi 3 ho, tén)

PHIEU YEU CAU PANG KY THE CHAP
QUYEN SU DUNG PAT, TAI SAN GAN LIEN VOI PAT
(Ban hanh kém theo Théng tu sb 07 ngay 25 thang 11 ndm 2019
ctia B§ Tu phép)

Kinh giti: .

PHAN KE KHAI CUA CAC BEN KY KET HQP DONG THE CHAP

Nguwdi yéu cau ding ky: | |Bén thé chép . I: Bén nhan thé chép
Ngudi dai dién ciia bén Quan tai vién
thé chp, bén nhén thé chip
1. Ben 8 obip

1.1. Tén déy dit ctia t chitc, c& nhan: (Vidt chit IN HOA) covveveveeeeeersnnecsrevenmemssssssssssssssssnnsssssssssssssss s

1.3. Sb dién thoai (néu ¢6): ....coouwner ... FaxX (néucé):........... Thur dién tir (néu €6): nnrvrvernnee.n

1.4.| | Ching minh nhén dan/Cén cudc cong dan/Chiing minh QPND D H6 chiéu

: GCN dang ky doanh nghiép/GCN ding ky hoat dong chi nhanh, vin phong dai dién/GP
thanh 14p va hoat dong [_] QD thanh lap GP du tw/GCN déu tw/GCN ding ky dau tu

Gidy to xdc dinh tu cach phép 1y khac:

Co quan cap. <. CAP NGAY ovviiiiieniinne thing ......... DEM ...
5 Rar 7 X or
2. Bén nhan thé chip

2.1. Tén ddy da cia td chirc, ca nhan: (viét chit IN HOA)

2.2. Dia chi lién hé:

2.3. $6 dién thoai (néu cd): .. .. Fax (néu cd):. Thu dién tir (néu c6,
2.4.| |Ching minh nhan dan/Can cudc cong dan/Chimg minh QPND D Hb chibu

[JGeN dang ky doanh nghiép/GCN ding ky hoat dong chi nhanh, vin phong dai dién/GP
thanh 14p va hoat dong || QP thanh lap GP du tw/GCN diu tw/GCN ding ky du tur

[ ] Gidy to xac dinh tur cAch PhAP 1Y KBAC: «vvvevvervivetiereeieieianreseeseansesseree e sae e saens
Co quan cfp...
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3. M ta tai san thé chip
3.1. Quyén sir dung dit

3.1.1. Thira dét s
Muc dich sit dung dat
Thoi han sir dyng dat
3.1.2. Pia chi thira dit:.

; To ban db s (néu co): .

3.1.3. Dién tich dét thé chdp
(ghi bﬁng ChiF: o e

3.1.4. Gidy chimg nhan quyén sir dung dat, quyén s¢ hitu nha & va tai san khéc gin lién véi dét:

S6 phdt hanh: ............ , 56 vao s6 cap gtay

Co quan cap ,CAP NZAY «euvvnn. .
3.2. Tai sén gén lién véi dt; tai san gin lién véi dat hinh thanh trong twong lai khéng phai 1a
nha &
32.1 Gidy chung nhén quyén sit dung dat quyen s& hitu nha & va tai san khéc gn lién véi dét:

56 phat hanh ., 56 vao 56 cdp gidy:

Co quan cap
3.2.2. 86 cua thira dat noi c6 tai san:
3.2.3. MO0 ta tai san gén lién v6i dAt/tai san gin hen Vm @4t hinh thanh trong twong 1

3.3. ha & hinh thanh trong twong lai thugc dw 4n xiy dwng nha &
3.3.1. Tén va dia chi du 4n cd nha & hinh thanh trong twong lai: ......cceeevveevveecniniinnii
3.3.2. Loai nha &: ] Cin ho chung cu; [ Nha biét thy; [ | Nha lidn k&.

3.3.3. Vi tri can h§ chung cu/ nha biét thy/ nha lién ké:
(dbi v6i can hd chung cu: Vi tri ting:
Toanha .. .
3.34. Dlén nch sir dung

(ghi béng chit: .
3.3.5. Hop dong mua ban nha & hinh thanh trong tuo‘ng lai (neu co):
86 hop dong (néu cd): .. R . ., ky két ngay...... thng...... HAM .

3.4. Dir 4n xay dung nhé &

3.4.1. Gidly ching nhén quyen sir dung dét, quyén s& hitu nha & va tai san khéc gén lidn véi dét
(nbu co): i L

S8 PHGL HARR:..c.....ooocesvvressrey SO VAO SO CAP IAY: coverersrvvvirssssssisssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssasassssess
CO GUAN CAP:....v e ,cabngay ...... thGng ..... RAM ... ..o e vt v
3.4.2. Quyet dinh giao dét, cho thué dit ciia co quan ¢6 thdm quyén

Sé: .

......... ,capngay..,...thang am

3.43.86 cia thu'a at noi ¢6 du 4n xay ung nha &:. .; To ban d6 sb (neu co):
3.4.4. Tén dy 4n xdy dung nha d:.

3.4.5. Mo ta dy 4n xdy dung nha (7

3.5. Nha & hinh thanh trong twong lai khdng thugc dy 4n xdy dung nha &
3.5.L Gidy chung nhén quyén sir dung dﬁt quyén s& hiru nha & va tai san khéc gén lién véi dét:
, 56 véo 56 cdp gidy.
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4. Hop ddng thé chip: s6 (16U cd) ..vvvcoeeeerrrcerererrrrenn. ,ky kétngdy ...... thang .. .... nim............
5. Thugc dbi twgng khéong phai ndp phi ding ky [l

7. Phwong thire nhan két qua Nhén truc tiép
diing ky: Nhan qua dudmg buu dién (ghi 16 dia chi)

Ciic bén cam doan nhiing thong tin dwoc ké khai trén Phiéu yéu cdu nay la trung thec, dﬁy di,
phit hop véi thod thu@n ciia cdc bén va hoan toan chiu trdch nhiém trwéc phdp ludt vé cdc
thong tin da ké khai.

—
BEN THE CHAP BEN NHAN THE CHAP
(HOAC NGUOI PAI DIEN CUA BEN (HOAC NGUOI BAI DIEN CUA BEN NHAN
THE CHAP) ] THE CHAP/QUAN TAI VIEN)
(Ky, ghi rd ho tén va dong dau, (K, ghi 8 ho tén va déng dau,
néu la to chirc) néu la to chikc)
M PHAN CHUNG NHAN CUA CO QUAN PANG KY

Vin phong ding ky dit dai:.........

Chirng nhén viée thé chép .. .
da dwoc ding ky theo nhiing ndi dung ké khai tai Phiéu yéu ciu nay tai thoi didm .... giv....
phit, ngay.... thang.... nim.....

....................... ngay ...thdng........ ndm.............
THU TRUONG CO QUAN DANG KY
(Ghi r5 chikc danh, ho tén, ky va dong déu)






HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung
1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn
2. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:
2.1. Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân, chứng minh được cấp theo Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hoặc giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác theo quy định của pháp luật; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký thành lập (nếu có), GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép(GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.
2.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào Mẫu số 06/BSCB.
3. Mô tả về tài sản thế chấp:
3.1. Trường hợp tài sản thế chấp không bao gồm quyền sử dụng đất thì không kê khai nội dung về quyền sử dụng đất tại điểm 3.1.
3.2. Tại điểm 3.2.3: Kê khai như sau:
a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, ...), số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó.
b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chì nhà chung cư đó.
c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.
d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình, địa chỉ nơi có công trình.
đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.
3.3. Tại điểm 3.4.1: Kê khai thông tin về số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của nơi có dự án xây dựng nhà ở; trường hợp không có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì kê khai thông tin về Quyết định giao đất, cho thuê đất tại điểm 3.4.2.
3.4. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào Mẫu số 07/BSTS.
4. Mục bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:
4.1. Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân thì ký, ghi rõ họ tên của người đại diện;
Trường hợp người đại điện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là pháp nhân thì ký, ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của pháp nhân và đóng dấu của pháp nhân là đại điện.
4.2. Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu tại phần chữ ký, con dấu bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu.

4. Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu
4.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ:
- Đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Hồ sơ nộp đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương; địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh Hải Dương, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã.
b) Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì người tiếp nhận từ chối đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai ghi nội dung đăng ký vào Sổ địa chính; Giấy chứng nhận; chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng ký.
c) Trả kết quả đăng ký:

- Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hải Dương đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 - Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở.
4.2. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được nộp theo một trong các phương thức sau đây:
- Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);
- Hợp đồng mua bán tài sản có điều khoản bảo lưu quyền sở hữu hoặc hợp đồng mua bán tài sản kèm văn bản về bảo lưu quyền sở hữu có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Bản chính Giấy chứng nhận;
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.
4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký đất đai 
4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
4.8. Phí, lệ phí (nếu có): 80.000đ.
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Luật nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Luật phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực ngày 15/10/2017;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, có hiệu lực từ ngày 10/12/2015;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017;
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố.
5. Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
5.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ:
- Đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Hồ sơ nộp đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương; địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh Hải Dương, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã
b) Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì người tiếp nhận từ chối đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai ghi nội dung đăng ký vào Sổ địa chính; Giấy chứng nhận; chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng ký.
c) Trả kết quả đăng ký:

 - Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hải Dương đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 - Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở.
5.2. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được nộp theo một trong các phương thức sau đây:
- Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất đã đăng ký gồm:
- Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi (01 bản chính);
- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp (trừ trường hợp đăng ký thay đổi đối với tài sản bảo đảm là tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai đã hình thành quy định tại khoản 4 Điều 18 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP) hoặc hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán tài sản có điều khoản bảo lưu quyền sở hữu hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung văn bản về bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm theo thỏa thuận của các bên (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực) hoặc văn bản khác chứng minh nội dung thay đổi (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) trong trường hợp thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
Trường hợp thay đổi bên thế chấp, bên nhận thế chấp do tổ chức lại pháp nhân, mua, bán nợ hoặc chuyển giao quyền yêu cầu, chuyển giao nghĩa vụ dân sự khác theo quy định của pháp luật thì khi thực hiện đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, người yêu cầu đăng ký nộp quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức lại pháp nhân, hợp đồng hoặc văn bản khác chứng minh cho việc mua, bán nợ, chuyển giao quyền yêu cầu, chuyển giao nghĩa vụ theo hình thức được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 43 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP để thay thế cho hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp.
- Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận;
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).
- Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký mà trong hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm trước đó đã có một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm dưới đây thì người yêu cầu đăng ký không phải nộp các loại giấy tờ đó: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).
- Trường hợp trong nhiều hợp đồng thế chấp có cùng một bên nhận thế chấp mà có sự thay đổi thông tin của nhận bên thế chấp hoặc thay đổi bên nhận thế chấp do tổ chức lại pháp nhân, mua, bán nợ hoặc chuyển giao quyền yêu cầu, chuyển giao nghĩa vụ dân sự khác theo quy định của pháp luật thì cùng các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 43 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP, người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bản Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký để đăng ký thay đổi đối với tất cả các hợp đồng đó.
b) Trường hợp đã đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đổi tên khác với tên ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp, thì việc thực hiện đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký được thực hiện đồng thời với thủ tục chỉnh lý biến động đất đai (thay đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận).
Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thay đổi tên của bên bảo đảm trong trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tên của bên nhận bảo đảm trong trường hợp mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận và hồ sơ địa chính trước khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm. Trong trường hợp này, người yêu cầu đăng ký không phải xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trước khi thực hiện đăng ký thay đổi.
c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
5.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.
5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
5.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký đất đai.
5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
5.8. Phí, lệ phí (nếu có): 60.000đ
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02/ĐKTC-SCSS - Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019)
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Luật nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Luật phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực ngày 15/10/2017;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, có hiệu lực từ ngày 10/12/2015;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017;
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
- Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố.
[image: image10.png]3% MAu s6 02/DKTC-SCSS

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc Idp - Ty do - Hanh phiic

,,,,,,,, S thirne_________

) NGAY s théng ... [ — C4n b} tiép nhan

(ky va ghi 13 ho, tén)

PHIEU YEU CAU DANG KY THAY PO,
SUA CHUA SAI SOT
(Ban hanh kém theo Thong tu sé 07 ngay 25 thang 11 nam 2019
ctia B Tu phap)
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PHAN KE KHAI CUA NGUOI YEU CAU PANG KY THAY POI

1. Nguvi yéu chu ding ky | |Bén thé chdp Bén nhén thé chip
thay abi: [ Nguoi dai dién cta bén thé [ ] Quén tai vién
chéip, bén nhan thé chip
1.1. Tén day du cia t& chirc, & nhan: (Viét ch# IN HOA) ...eeeevvveersssssssssssssssssesssssssssssssssssnssneees

1.2. Pia chi lién hé: .
1.3. S6 dién thoai (néu cq,
Pia chi thu dién tir (néu cd): ..
1.4.| |Chung minh nhan dan/Cén cuéc cong dﬁn/Chumg minh QDND D Ho chiéu

[ ]GCN diing ky doanh nghiép/GCN ding ky hoat dong chi nhanh, vin phong dai dién/GP
thanh 14p va hoat dong [_| QP thanh lap GP dhu tw/GCN diu tw/GCN ding ky diu tu

Gidy tor x4c dinh tu cich phap Iy khac: .

S6:
Co quan cdp.

.. cdp ngay

2. M6 ta tai san thé chip da ding ky:
2.1. Quyén sir dung dét
2.1.1. Thira @4t s8:.covvvveeeererevveenne.

Muc dich st dung BBttt ettt —raaaaaa
Thoi han s dung AL .....eovveiiee ettt e ettt e e i e

2.1.2.Dia chi thira dAt: .....ooiiiiiiiiiiiie ettt

.3 TO AN 4B 6 (18U €O): . coverrrrrveerrsrrerrrressesssssss s H

2.1.3. Dién tich d4t thé chip:
(ghi bang chit:

2.1.4. Gidy to v& quyén sir dung d

Gily chimg nhan quyén sir dung dat, quyén s& hiru nha & va tai san khéc ghn lién voi dét:

SE phat Bank: .......ccooviueerrirennn, , 56 vao sé cd'p gid'y.'
COGUAN CAP: ..o, ,CAp NgAY ... thang ..... RAM ..cvvcrriniirinnnne.
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2.2. Tai san gén lin v6i dat; tai san gan lien véi dat hinh thanh trong twong lai khong phai 1
nha &
2.2.1. Giy ching nhin quyén str dung dat quyen s& hitu nha & va tai san khéc gn lién véi dét:

S6 phat hanh , 6 vao s6 cdp gidy:

., cdp ngay ...... thang .....
.; T ban d6 s6 (néu cd):

2.3. Nha & hinh thanh trong twong lai thugc dy én xiy dyng nha &
2.3.1. Tén va dia chi du 4n c6 nha & hinh thanh trong twong lai: ........ceceeeermnineeivereeeeeeeeeeeeenes

2 3 2 Loal nha (y [:] Cin ho chung cu; [:| Nha blet thu D Nha lién ké.

2.3.3. Vi tri can h§ chung cu/ nha blét thy/ nha lién ké&:
(@bi v6i cin ho chung cu: Vi tri tAng:

Todanha .
2.3.4. Dién tich sir dung:
(ghi bing chik: ............
2.3.5. Hop dong mua ban nha & hinh thanh trong twong lai (neu co):
S8 hop dong (néu co): . .., kp két ngay...... thang....... ném..............

2.4. Dy 4n xay dung nhi & i . o .
24.1. Gidy chimg nhén quyén sir dung dt, quyén s& hitu nha & va tai san khéc gin lién voi dit
(néu co):

S6 phdt hank:.... 11y 86 VA0 S8 CAP GIAY: covvvvvvrseeererreseesrveseessisessssisssnsssinnn

1 . ., cdpngay .. thang ..... nam
2.4.3. 86 cuia thira dat noi c6 du an xay dung nha &: ;
2.4.4. Tén du 4n x4y dung nha &:.

2.4.5. M6 ta dy an x&y dyng nha &

Co quan CAP: e
2.5.2. 86 ciia thira d4t noi c6 nha & hinh thanh trong twong lai Tor ban db s (néu cé):
2.5.3. Mb ta nha & hinh thanh trong twong 1ai: ......cccviiiiiiiisec e
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3. Noi dung yéu ciu thay ddi, yéu ciu sira chira sai s6t:
Thay dbi ni dung thé chp da dang ky:

I___| Sira chita sai s6t do 15i ctia ngudi yéu clu ding ky:

Stra chita sai s6t do 15i ciia ngudi thyc hién ding ky

4. Hop ddng thé chp: sb (néu ¢6) ....ocooeeerrrrcreserrrrrrrnnnn ,ky kétngay ...... thang .. .... NAM ...........

5. Thuge ddi twgng khong phai ndp phi ding ky |

6. TAi T K& theo: ... s bbb oos

7. Phwong thirc nhan két qua Nhin tryc tiép
ding ky: []Nhén qua ddng buru dién (ghi 16 dia chi)

Cic bén cam doan nhitng thong tin dwogc ké khai trén Phiéu yéu cdu nay I trung thuc, d&‘y di,
phit hop voi thod thud@n ciia cdc bén va hoan toan chiu trdch nhiém trudc phdp ludt vé cdc
thong tin da ké khai.

BEN THE CHAP BEN NHAN THE CHAP
(HOAC NGU'O1 PAI DIEN CUA BEN (HOAC NGUOI PAI DIEN CUA BEN NHAN
THE CHAP) | THE CHAP/QUAN TAI VIEN)
(K, ghi r8 ho tén va dong déu, (K, ghi rd ho tén va dong dau,
néu lé 16 chikc) néula 18 chirc)
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PHAN CHUNG NHAN CUA CO QUAN PANG KY

Vin phong ding ky dét dai:.........

Chu’ng nhén viée thay dbi, sira chika sai sot .
da dwge ding ky theo nhlrng ndi dung ké khai tai Phieu y&u cau nay tai thoi diém .... gio....
phit, ngay.... thang...

. REAy ... thdang........ RAM....cn....
THU TRUGNG CO QUAN PANG KY
(Ghi r3 chike danh, ho tén, kp va déng ddu)






HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung
1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn
2. Kê khai về người yêu cầu đăng ký:
Tại Mục 1: Nếu người yêu cầu đăng ký là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hoặc chứng minh quân đội nhân dân, chứng minh được cấp theo Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hoặc giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác theo quy định của pháp luật; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký thành lập (nếu có), Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép (GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.
3. Mô tả về tài sản thế chấp đã đăng ký:
3.1. Tại Mục 2: Kê khai đầy đủ thông tin về tài sản thế chấp đúng với với thông tin đã đăng ký
3.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS thì ghi tiếp vào Mẫu số 07/BSTS.
4. Mục bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:
4.1. Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân thì ký, ghi rõ họ tên của người đại diện;
Trường hợp người đại điện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là pháp nhân thì ký, ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của pháp nhân và đóng dấu của pháp nhân là đại điện.
Trường hợp người yêu cầu đăng ký là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu tại phần chữ ký, con dấu bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu.
6. Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
6.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ:
- Đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Hồ sơ nộp đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương; địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh Hải Dương, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã.
b) Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì người tiếp nhận từ chối đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai đính chính thông tin sai sót trên Giấy chứng nhận vào Sổ đăng ký; chứng nhận việc sửa chữa sai sót vào phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót.
c) Trả kết quả đăng ký:

- Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hải Dương đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 - Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở.
6.2. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được nộp theo một trong các phương thức sau đây:
- Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót (01 bản chính);
- Phiếu yêu cầu đăng ký đã chứng nhận có sai sót (01 bản chính);
- Bản chính Giấy chứng nhận trong trường hợp nội dung chứng nhận có sai sót;
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
6.4. Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhăn dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.
6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
6.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký đất đai.
6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo chỉnh lý thông tin sai sót về nội dung đăng ký trong trường hợp cơ quan đăng ký phát hiện có sai sót trong hồ sơ địa chính do lỗi của mình hoặc đính chính thông tin sai sót về nội dung đăng ký và Phiếu yêu cầu đăng ký có chứng nhận của cơ quan đăng ký có sai sót trong trường hợp người yêu cầu đăng ký phát hiện sai sót.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu Giấy chứng nhận có sai sót.
6.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.
6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02/ĐKTC-SCSS - Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019)
6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Luật nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Luật phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực ngày 15/10/2017;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, có hiệu lực từ ngày 10/12/2015;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017;
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố.
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CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Pdc lap - Tw do - Hanh phic

Vio 8 tiép nhan hd so:

Quyén so S6 thik t

................................. J NEAY wovvre RANG ovvvvce RAM v C4n b tiép nhén
. n 3 - , X (ky va ghi 15 ho, tén)
PHIEU YEU CAU }zANG KY THAY DOI,
SUA CHUA SAI SOT
(Ban hanh kém theo Thong tir s0 07 ngay 25 théng 11 nam 2019
ctia B§ Tu phép)
AR GUELL ..o ssess s s s s sssssss st sessssssssss s

PHAN KE KHAI'CUA NGUOI YEU CAU PANG KY THAY PO
1. Ngudi yéu ciu ding ky | |Bénthé chip Bén nhan thé chép
thay déi: | Ngudi dai dién cia bén thé Quén tai vién
chép, bén nhén thé chip
1.1. Tén day d cta tb chirc, cA NhAn: (Viét A IN HOA) ..oeeevvvveereersssseeessensssssssssssssssssssssssssness
1.2. Dia chi lién hé: ...........
1.3. S dién thoai (néu c

Dia Chi thU GBI T (U CO): vvvvvene cevevvrreseenssssssssssssssssssessesss sesssssssssssssssssesssssssessssssssssssssssssssssssssssoss
1.4.[] Chimg minh nhan dan/Ciin cudc cong dan/Ching minh QPND || H chidu

GCN ding ky doanh nghiép/GCN dang ky hoat dong chi nhanh, vin phong dai dién/GP
thanh 14p va hoat dong [ | QD thanh lap GP du tw/GCN déu tw/GCN daing ky ddu tur

[[] Gidy tor xac dinh tw cAch PhAD 1§ KAC: v.v.vvevieveerierieiereresie st ceeeeesiesiesie e eeens

2. M ta tai san thé chip da ding ky:

2.1. Quyén sir dung dit

2.1.1. Thira d&t $8:...uumevvvveeeevvreneeeneres; TODAN A S8 (81 CO): .. ovvrrvveerrssssenesseeeeessssssssssnssssnnns ;
Muc dich sir dung dét:

2.1.3. Dién tich dat thé chép:
(ghi bang chit:

2.1.4. Gidy to v& quyén si dung dét:

Gidy chimg nhan quyén sir dung dit, quyén s& hitu nha & va tai san khac gén lién véi dét:
S8 Dht BaRK: ..o, R Y
COGUAN CAD: .o, ,cdp ngay ......... thANG «.coo BAM oo

1
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2.2. Tai san gin lién véi dit; tai san gin lidn v6i dit hinh thanh trong twong lai khéng phai Ia
nha &
2.2.1. Gidy ching nhén quyén sir dung dat quyen s& hitu nha & va tai san khéc gén lién véi dét:

S6 phat hanbh:.. ... 6 vao 6 cdp gidy:

Co quan cdp:.. vy CAP NGAY ... thdng ..... ndm
2.2.2. 86 cuia thira dAt noi c6 tai san: ; To ban dd sé (néu cé):
2.2.3. MO0 t4 tai san gén lin v6i dAt/tai san gén lidn voi dat hinh thanh trong twong lai:

2 3 Nha 6 hinh thanh trong twong lai thue dy 4n x4y dung nha &
2.3.1. Tén va dia chi du 4n c6 nha & hinh thanh trong twong lai:

2.3.2. Loai nha ¢: D Can h¢ chung cu; |:] Nha biét thy; l:] Nha lién k&.
2.3.3. Vi trf cin hd chung cu/ nha bigt thy/ nha lién ké:
(ddi véi cin hd chung cw: Vi tri ting:.

Toanha
2.3.4. Dién tich s&r dung: . ..m2
(ghi bdngchu* e R RS b e e bbbttt st )
2.3.5. Hop dong mua bén nha & hinh thanh trong tucmg lai (neu co):
S6 hop dong (neu co): .. R Wk két ngay... ... thdng....... HAM .o

2.4. Dy 4n xdy dung nhé &
2.4.1. Gidy chimg nhan quyén sir dung dit, quyén s& hiru nha & va tai san khéc gén lidn v6i dét
(néu co):

S6 phdt hanh:.
Co quan cdp
242. Quyét dinh giao dAt, cho thué dit clia co quan c6 thim quyén

SO: ittt R SRS Sh RS SR SRR eR SR sse s d bR bt e b e b e b b e Re e
i . nam
To ban d6 sb (néu c

rveey SO VAO SO CAP GIAY: ovuceinnininns

2.4.3. 86 ciia thira dt noi ¢6 dur 4n xay dung nha &
2.4.4. Tén dy 4n xay dung nha &
2.4.5. M6 ta dy an x4y dung nha &

2.5. Nha & hinh thanh trong ttrong lai khong thuoc du 4n xay dymg nha &
2.5.1. Gidy chimg nh4n quyén sir dung dat quyén s& hitu nha & va tai san khéc gén lién véi dat:

S6 phdt hanh... , SO VAO SO CAD GIAY: covrevvvvvvevesevvreservrisssssssssssesssssssssenes

Co quan cdp:.. ,cdp ngay ...... thang ..... ndm
2.5.2. S6 ciia thira d4t noi c6 nha & hinh thanh trong twong lai:... ..; Tor bén db sb (néu cé):
2.5.3. M6 ta nh& & hinh thanh trong tuong lai:
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3. Noi dung yéu chu thay ddi, yéu clu sika chita sai sét:
Thay i ndi dung thé chép d dang ky:

Sira chita sai s6t do 181 clia ngudi yéu cdu dang ky:

4. Hop dong thé chip: sb (néu cd)

5. Thudc dbi twong khong phai ngp phi ding ky O

6. Tai liéu kém theo:

7. Phurong thire nhin két qua [INnén trye tiép
dang ky:

Nhén qua duong buu dién (ghi rd dia chi)

Ciic bén cam doan nhitng thong tin dwgc ké khai trén Phiéu yéu cdu nay 1 trung thue, ddy a1,
phit hop voi thod thudn ciia cdc bén va hoan toan chiu trdich nhiém truée phdp ludt vé cdc
thong tin da ké khai.

BEN THE CHAP BEN NHAN THE CHAP
(HOAC NGUOI PAI DIEN CUA BEN (HOAC NGUOI PAI DIEN CUA BEN NHAN
THE CHAP) THE CHAP/QUAN TAI VIEN)
(K3, ghi v6 ho tén va déng ddu, (K3, ghi 18 ho tén va déng déu,
néu la t6 chikc) néu 1 t6 chikc)
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PHAN CHUNG NHAN CUA CO QUAN PANG KY

Viin phong diing ky dit dai:

Chirng nhén vigc thay dbi, sira chira sai s6t
da dwge diang ky theo nhirng ndi dung ké khai tai Phieu yéu cau nay tai thoi diem ....
phut, ngay.... thang.... nim.....

....................... ngay ... thdng........ ndm.............
THU TRUONG CO QUAN PANG KY
(Ghi ré chitc danh, ho tén, ky va dong ddu)






HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung
1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn
2. Kê khai về người yêu cầu đăng ký:
Tại Mục 1: Nếu người yêu cầu đăng ký là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hoặc chứng minh quân đội nhân dân, chứng minh được cấp theo Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hoặc giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác theo quy định của pháp luật; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký thành lập (nếu có), Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép (GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.
3. Mô tả về tài sản thế chấp đã đăng ký:
3.1. Tại Mục 2: Kê khai đầy đủ thông tin về tài sản thế chấp đúng với với thông tin đã đăng ký
3.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS thì ghi tiếp vào Mẫu số 07/BSTS.
4. Mục bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:
4.1. Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân thì ký, ghi rõ họ tên của người đại diện;
Trường hợp người đại điện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là pháp nhân thì ký, ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của pháp nhân và đóng dấu của pháp nhân là đại điện.
Trường hợp người yêu cầu đăng ký là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu tại phần chữ ký, con dấu bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu.

7. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
7.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ:
- Đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Hồ sơ nộp đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương; địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh Hải Dương, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã.
b) Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì người tiếp nhận từ chối đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai ghi nội dung đăng ký vào Sổ địa chính; chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng ký và thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản the chấp cho các bên cùng nhận thế chấp đã đăng ký trong trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ.
c) Trả kết quả đăng ký:

- Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hải Dương đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 - Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở.
7.2. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được nộp theo một trong các phương thức sau đây:
- Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (01 bản chính);
- Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Trường hợp đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm trước đó đã có một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm dưới đây thì người yêu cầu đăng ký không phải nộp các loại giấy tờ đó: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
7.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.
7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
7.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký đất đai.
7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai.
7.8. Phí, lệ phí (nếu có): 70.000đ
7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03/ĐKVB - Phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019)
7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Luật nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Luật phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực ngày 15/10/2017;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, có hiệu lực từ ngày 10/12/2015;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017;
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
- Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố.
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CONG I;)QA ffA HTOI dCHﬁII;GTA]Y,mT NAM [PHAN GHI CUA CAN BQ TIEP NHAN,
oc’dp 1wdo-Hanh phuc Viao Sb tlép nhan hd so:
Quyénsé________ S thiete_________
............ ) NGAY . thdng e e L — Cén b ltlep nhan
PHIEU YEU C U DANG KY VAN BAN THONG BAO (kj va ghi 13 ho, tén)

VE VIEC XU LY TAI SAN THE CHAP
(Ban hanh kém theo Théng tu s6 07 ngay 25 thang 11 nim 2019
ctia B§ Tu phap)

KR EHx st ssise s s

PHAN KE KHAI CUA NGUOI YEU CAU PANG KY VAN BAN THONG BAO

1. Ngudi yéu cAu ding ky vin bin [(IBén thé chép Bén nhan thé chip
thong bao: Ngudi dai dién clia bén thé Quan tai vién

chép, bén nhan thé chap
1.1. Tén day du cia t chirc, cé nhan: (Viét Chlt IN HOA) ...vveveereeevsvsssersmsssisssssesessssssismsssssssssssees

1.2. Dia chi lién h¢:

1.3. S8 dién thoai (néu c

Dia chi thu dién tir (néu cd): .. vttt
1.4.| | Chimg minh nhan dan/Cén cudc cong dan/Chu‘ng minh QPND :| Ho chiéu

GCN dang ky doanh nghiép/GCN dang ky hoat dong chi nhanh, van phong dai dién/GP
thanh Iap va hoat dong [ | QP thanh lap [ | GP dAu tw/GCN déu tw/GCN déng ky dhu tr

L Gidy to xéc dinh tr cAch PhAp [§ KNAC: .....veeevrreeriieeitieeniieeesiie et e e s e inee i
S8 onevveriess s e bA RS RR RS SRA R b A RRR R e
COGUAN CAD.......cvveeieireeavreneenens CAP AGAY vevreerrvrrrrs s BRANG e AN e

2. M ta tai sin thé chdp da ding ky:

2.1. Quyén sir dung dit

2.1.1. Thita At $6:..cccrrreerrreveeeeannennns ; T ban db sb (néu cd): ..
Muc dich st dung d,ét:
Thoi han str dung dat:...
2.1.2. Dia chi thira dét: .

2.1.3. Din tich @4t thé ChAP: ....vecevvvvieeces s sss s ss s ssssssssssssssssssssssees m2
(P BANG CRIE: .vvveesvvveressssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s s s s ssssssssssssssesssessssns o0 )

2.1.4. Gidy to v& quyén sir dung dt:
Gily chimg nhan quyén sir dung dAt, quyén s¢ hitu nha & va tai san khéc gén lién véi dét:
S8 phdt hanh:

, SO VA0 56 CAP GIAY! ... v

..nam ...

Co quan cdp:
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2.2. Ti san gén lidn v6i d4t; tai san gin lidn v6i dAt hinh thanh trong twong lai khéong phai la
nha &
2.2.1. Gidy chimg nhén quyén st dung dat quyen s& hitu nha & vA tai san khéc gén lién véi dit:

S6 phdt hanh

11y 58 VA0 S8 CAD IAY: 1rvvvrvrrvvvverissssssssseessssssssssssssssssssssn

Co quan cdp: , cdp ngay . thdng ..
2.2.2. S6 ciia thira d4t noi €6 1Al SAN: .vvvveecvvvvverrnnnnees ; T ban dd s& (1éu ¢6): .vvvvrrnnnnn.

2.2.3. M ta tai sén gén lién voi ddt/tai san gén lidn v6i dét hinh thanh trong twong lai:
2.3. Nha & hinh thanh trong twong lai thudc dw an xay duyng nha &
2.3.1. Tén va dia chi dy 4n c6 nha & hinh thanh trong twong lai:

2.3.2. Loai nha ¢: [ ] Ciin ho chung cu; || Nha bidt thy; E Nha lién k2.
2.3.3. Vi tr{ cdn hd chung cu/ nha biét thy/ nha lién ké:
vi trf thng (sb ting):
(i v6i can ho chung cu: Vi tri tAng:
Toanha ...ccveviiverrnrinnne
2.3.4. Dién tich sir dung: .

; 86 cua cin ho:

(ghi béng chit: .
2.3.5. Hop dong mua bén nha & hinh thanh trong twong lai (néu c6):
S6 hop dong (néu cé): .. RN ., kp két ngay...... thdng....... ndm..........

2.4, Du 4n xay dung nha‘l 6'

2.4.1. Gidy chtng nhén quyén sir dung dét, quyén s& hitu nha & va tai san khéc ghn lidn voi dit
(néu co):

11y SO VAO SO CAP GIAY: ovvvvvveeerevoreessesssnssssisssssessssssssssssssssssssssssssssses

2.4.5. Mo ta du 4n xay dgng nha &:

2.5. Nha & hinh thanh trong twong lai khong thuoc dw an xiy dyng nha &

2.5.1. Gidy chimg nhin quyén sir dung dat quyen s& hitu nha & va tai san khéc gén lién voi dét:
S6 phat hanh rerey SO VAO 56 CAP GIAY: wovvvrrrsrrrrsrreeerssssesseeessriis
Co quan cdp:.. i . thng ..... ndm

2.5.2. $6 cua thira d4t noi ¢6 nha & hinh thanh trong twong lai: .....; To ban dd sé (néu cd)

2.5.3. Mb ta nha & hinh thanh trong twong lai:

3. Hop dong thé chip: sb (néu co) .. .
4. Thudc d6i twong khéng phii ndp 18 phi diing ky ]

2
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5. Tai sén thé chap bi xit Iy:
Xur ly toan bo tai sén thé chép
Xt Iy mot phén tai san thé chip, gbm:

7. Phwong thirc nhin két qua ding | | Nhén tryc tiép
ky: Nhén qua dudng buu dién (ghi rd dia chi)

Nguoi yéu cau ding ky vdn bin thong bdo cam doan nhitng thong tin dwgc ké khai trén Phiéu

yéu cau nay 1a trung thyc va hodan toan chiu trdch nhi¢m trieoe phdp ludt vé cdc thong tin da ké
khai.

NGUOI YEU CAU PANG KY
(K3, ghi r6 ho tén va déng ddu, néu la t6 chikc)

PHAN CHUNG NHAN CUA CO QUAN PANG KY
Vin phong dang ky dat dai:

Ching nhan da ding ky vin ban théng bdo vé viée xir Iy tai sin thé chip theo nhitng ndi
dung ké khai tai Phiéu yéu cAu nay tai thoi didm .... giv.... phiit, ngay.... thing.... nim.

.................. !lgdy s thdng ...... ndm.......
THU TRUONG CO QUAN PANG KY
(Ghi r3 chikc danh, ho tén, ky va dong déau)






HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung
1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn
2. Tại khoản 1: Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo:
2.1. Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo thuộc trường hợp nào trong số 04 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.
2.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu đăng ký là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc chứng minh quân đội nhân dân, chứng minh được cấp theo Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hoặc giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác theo quy định của pháp luật; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký thành lập, (nếu có), GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép (GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.
3. Tại khoản 2: Mô tả tài sản đã đăng ký thế chấp:
3.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung đã đăng ký.
3.2. Trường hợp trong Mẫu số 03/ĐKVB không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản thế chấp bị xử lý thì sử dụng Mẫu số 07/BSTS.
4. Tại khoản 6: Thời gian và địa điểm xử lý tài sản:
Ghi ngày, tháng, năm và địa điểm xử lý tài sản thế chấp theo nội dung của văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp đã gửi cho bên thế chấp.

8. Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
8.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ:
- Đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Hồ sơ nộp đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương; địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh Hải Dương, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã.
b) Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì người tiếp nhận đai từ chối đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai ghi chuyển tiếp và thời điểm đăng ký thế chấp vào Sổ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai hoặc vào Sổ địa chính, Giấy chứng nhận đã cấp; ghi chuyển tiếp và thời điểm đăng ký thế chấp vào phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp.
c) Trả kết quả đăng ký:

- Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hải Dương đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 - Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở.
8.2. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được nộp theo một trong các phương thức sau đây:
- Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sang đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, hồ sơ gồm:
- Phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp (01 bản chính);
- Văn bản cung cấp thông tin về việc thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) hoặc văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) và văn bản chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký do cơ quan đăng ký thế chấp quyền tài sản cấp, nếu có (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).
b) Yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sang đăng ký thế chấp nhà ở do nhà ở hình thành trong tương lai đã được hình thành (đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng), hồ sơ gồm:
- Phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp (01 bản chính);
- Văn bản cung cấp thông tin về việc thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) hoặc văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) và văn bản chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký do cơ quan đăng ký thế chấp quyền tài sản cấp, nếu có (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Hợp đồng thế chấp nhà ở có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Giấy chứng nhận (đã có chứng nhận quyền sở hữu nhà ở).
c) Trường hợp đã đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán, chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà có yêu cầu chuyển tiếp sang đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất do tài sản đã hình thành, nghiệm thu và được chứng nhận quyền sở hữu thì việc chuyển tiếp đăng ký được thực hiện như việc chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định tại Điều 46, Điều 49 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và Điều này.
d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
8.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo.
Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.
8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
8.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký đất đai.
8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
8.8. Phí, lệ phí (nếu có): 80.000đ
8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 05/CTĐK - Phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019)
8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Luật nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Luật phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực ngày 15/10/2017;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, có hiệu lực từ ngày 10/12/2015;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017;
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/1 1/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
- Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố.
[image: image21.png]64

Miu s6 05/CTPK

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Dge lap - Tw do - Hanh phie
thang ...... J0 7 T—

PHIEU YEU CAU CHUYEN TIEP C?“ b} tiép nhfn
DANG KY THE CHAP (&9 vaghi o o, )
(Ban hanh kém theo Thong tu sb 07 ngy 25 théng 11 ndm 2019
ciia B Tu phap)

Kinh giti: .

PHAN KE KHAI CUA CAC BEN KY KET HQP PONG THE CHAP

Nguoi yéu clu ding ky: || Bén thé chip [ ] Beén nhan thé chép
Ngudi dai dién cuia bén []Quan tai vién
thé chép, bén nhén thé chip

1. Bén thé chip
1.1. Tén diy du ciia td chirc, ca nha

. Dia chi lién hé

(viét chit IN HOA) .

1.3. S0 dién thoai (néu cd) ..

Dia chi thu dién tir (néu cd)

1.4.[ | Chimg minh nhén dan/Cin cudc cong dn/Ching minh QDND Hb chiéu

GCN ding ky doanh nghiép/GCN déng ky hoat dong chi nhénh, vin phong dai di¢n/GP

thanh Iap va hoat déng [ | QP thanh lap [ | GP du tw/GCN diu tw/GCN ding ky dAu tur

Gify to x4c dinh tw céch phép ly kh:
R S—
Co quan cap.

2. Bén nhén thé chip

2.1. Tén diy dii cia td chirc, c4 nhan: (viét chir IN HOA)

2.3. S8 dién thoai (néu cd)
Dia chi thu dién tir (néu cd)

2.4.[ ] Chiing minh nhén dén/Céin cuéc cong dan/Chimg minh QPND  [_]Hb chiéu

|| GCN ding ky doanh nghiép/GCN ding ky hoat dong chi nhanh, vin phong dai dién/GP

thanh 14p va hoat déng [ | QD thanh1dp [ ] GP déu tw/GCN dhu tw/GCN ding ky du tw

Gifly to x4c dinh tw céch phap ly khac

SB: rvvvvevererersssssssssssssss s

CO GUAN CAP..vv.vvreaeeasraaaann cdp ngay....... thang ...... RGN covveirereirnsciseresnnnesieiesenaes
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3. Tai san thé chip
3.1. Quy?n ti san phat sinh tir hgp ddng mua ban nha &
3.1.1. Tén dy an c6 nha ¢: ........

3.1.2. Pia chi du 4n c6 nha &:

3.1.3. Loai nha &: Cén hd chung cur ; Nha biét thy; [___ Nha biét thu.

3.1.4. Vj tri can h§/ nha biét thy/ nha lién ké&:

(d6i v6i can ho chung cu: Vi tri thng:...... )
3.1.5. Dién tich sir dung: ................

(GHE BANG CRBE: .vvveveversnsssesssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssaes sessnsassssssssesssssasssssssssssssnnes )
3.1.6. Hop dong mua bén nha &:
S6 hop dong (MU €O): ovvvvveeeeervvressressrisssssssssisrns s kp két, ngay.. ... thang ....coo RAM v,

3.2. Quy?n tai san phat sinh tir h¢p ddng mua ban, chuyén nhwgng tai san gin lién voi dat
khong phai la nha &
3.2.1. Dia chi noi c6 tai san gén lién véi dit:

3.2.2. Loai tai san gén lidn v6i dét: .
3.2.3. Dién tich x4y dung

(ghi bdng chit
3.2.4. Hop ddng lién quan dén tai san gén lién v6i dét khong phai 13 nha &:
S6 hop déng (b CO): ovvvvvvvrssssnnersseeevessenssnss K9 K6ty IGAY.. oo thANG oo AN e

4. Hop ddng thé chip: s (néu cd): ......
da dding ky thé chdp vao thoi diém .....gior .
5. Trang bb sung va tai li¢u kém theo:

s ky két ngay.
phiit ... Z

6. Yéu cu chuyén tiép diing ky thé chdp

Chuyén tiép hiéu luc ctia ding ky thé chp déi véi hgp ddng:

D Thé chép quyén tai san phat sinh tir hop ddng mua bén nha & thanh thé chp nha & hinh thinh
trong twong lai;

() Thé chip quyén tai san phét sinh tir hop ddng mua ban nha & thanh thé chip nha & da hinh
thanh;

Thé chip quyén tai san phat sinh tir hop ddng mua bén, chuyén nhong tai sin gn lién véi dét
khong phai 1a nhé & thanh thé chép tai san gan lién v6i dat d& hinh thanh, nghiém thu va duoc
chitng nhén quyén s& hiru.

7. Phuong thire nhén két qua ding ky: DNhén tryc tiép; Nhén qua buu dién

Pia chi nhin qua buu dié

Cic bén cam doan nhitng théng tin dwge ké khai trén Phiéu yéu ciu nay la trung thue, ddy
dit, phit hop véi thod thudn ciia cdc bén vi hodn toan chiu trdch nhiém trwée phdp lugt vé cdc
thong tin dd ké khai.
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) BEN THE CHAP i BEN NHAN THE CHAP
(HOACNGUOI DAIDIEN CUABENTHE  (HOAC NGUOI PAI DIEN CUA BEN NHAN
CHAP) . THE CHAP/QUAN TAI VIEN)
(Ky, ghi r6, ho té}:l va déng dau, (Ky, ghi rd ho tén va dong dau,

néu la 16 chikc) néu la 16 chirc)

PHAN CHUNG NHAN CUA CO QUAN BANG KY

Vin phong Diing ky dat daiz...........

Chimg nhin chuyén tiép ding ky thé chip

Quyén tai san phat sinh tir hop ddng mua ban nha & thanh thé chip nha & hinh thanh trong
twong lai;

Quyén tai sén phat sinh tir hgp ddng mua ban nha & thanh thé chp nha &;

(] Quy#n tai san phat sinh tix hop ddng, giao dich lién quan dén tai san gfn lién véi dht khong phai
1a nha & thanh thé chip tii san gén lién v6i ddt da hinh thanh, nghiém thu va duge chimg nhan
quyén s& hifu.

theo ndi dung ké Khai tai Phiéu yéu cAu ndy tai thoi diém: ..
thang .......cc.. RAM ..

.. phiit, ngay ....

e NEAY thdng .......ndm ...........

THU TRUGNG CO QUAN PANG KY
(Ghi r8 chikc danh, ho tén, kp v déng ddw)






HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung
1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn
2. Bên thế chấp, bên nhận thế chấp
Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân, chứng minh được cấp theo Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hoặc giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác theo quy định của pháp luật; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký thành lập (nếu có), GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép (GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.
3. Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà, nhà ở hình thành trong tương lai thế chấp
3.1. Tại điểm 3.1.1: Ghi đầy đủ tên dự án nhà ở hình thành trong tương lai.
3.2. Tại điểm 3.1.2: Kê khai địa chỉ dự án nhà ở hình thành trong tương lai.
3.3. Tại điểm 3.1.3
- Vị trí căn hộ (nhà biệt thự, liền kề): Ghi vị trí căn hộ hoặc vị trí nhà ở đối với nhà biệt thự, liền kề.
- Vị trí tầng: Nếu là căn hộ chung cư thì ghi số tầng có căn hộ thế chấp, tòa nhà có căn hộ thế chấp.
3.4. Tại điểm 3.1.5: Ghi diện tích sử dụng của căn hộ đối với nhà chung cư và ghi diện tích xây dựng đối với nhà biệt thự, liền kề.
3.5. Tại điểm 3.1.6: Ghi số hợp đồng và ngày, tháng, năm ký hợp đồng mua bán nhà ở hoặc hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.
4. Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở
4.1. Tại điểm 3.2.1: Ghi đầy đủ địa chỉ nơi có tài sản gắn liền với đất ỉà đối tượng của hợp đồng, giao dịch
4.2. Tại điểm 3.2.2: Ghi đầy đủ thông tin về loại tài sản (ví dụ: Nhà kho, nhà xưởng....)
4.3. Tại điểm 3.2.3: Ghi số hợp đồng, giao dịch liên quan đề tài sản gắn liền với đất và ngày, tháng, năm ký hợp đồng.
5. Hợp đồng thế chấp
Tại Mục 4, ghi số hợp đồng và ngày, tháng, năm ký hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở và ghi thời điểm đăng ký đối với hợp đồng thế chấp (ghi rõ giờ, phút, ngày, tháng, năm).
6. Yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp
Chọn và đánh dấu vào ô tương ứng với hình thức thế chấp đã đăng ký.
7. Mục các bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên
Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân thì ký, ghi rõ họ tên của người đại diện;
Trường hợp người đại điện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là pháp nhân thì ký, ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của pháp nhân và đóng dấu của pháp nhân là đại điện.
Trường hợp người yêu cầu chuyển tiếp đăng ký là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu tại phần chữ ký, con dấu bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu.
8. Phần chứng nhận của cơ quan đăng ký
Văn phòng đăng ký đất đai chứng nhận chuyển tiếp đăng ký thế chấp và ghi thời điểm đăng ký tại mục này là thời điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) được kê khai tại mục 5 trên Phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp.
9. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
9.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ:
- Đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Hồ sơ nộp đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương; địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh Hải Dương, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã.
b) Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì người tiếp nhận từ chối đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai ghi nội dung đăng ký vào Sổ địa chính; Giấy chứng nhận; chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng ký.
c) Trả kết quả đăng ký:

- Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hải Dương đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 - Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở.
9.2. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được nộp theo một trong các phương thức sau đây:
- Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Hồ sơ gồm:
- Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính);
- Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) trong trường hợp phiếu yêu cầu xóa đăng ký chỉ có chữ ký của bên bảo đảm;
- Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận;
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).
- Trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm trước đó đã có một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm dưới đây thì người yêu cầu đăng ký không phải nộp các loại giấy tờ đó: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).
b) Trường hợp xóa đăng ký quy định tại điểm i khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP (cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại đã kê biên, xử lý xong tài sản bảo đảm), hồ sơ gồm:
- Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính);
- Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận;
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm trước đó đã có một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm thì người yêu cầu đăng ký không phải nộp các loại giấy tờ đó.
- Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).
c) Trường hợp xóa đăng ký theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản i Điều 21 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP thì tùy từng trường hợp cụ thể, người yêu cầu đăng ký nộp các loại giấy tờ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 47 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và một trong các giấy tờ sau đây (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) để thay thế cho giấy tờ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 47 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP:
- Văn bản giải chấp; văn bản thanh lý hợp đồng thế chấp; hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc văn bản khác chứng minh việc xử lý xong toàn bộ tài sản thế chấp;
- Căn cứ chứng minh việc tài sản bị tiêu hủy, bị tổn thất toàn bộ hoặc quyết định phá dỡ, tịch thu tài sản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ biện pháp thế chấp, tuyên bố hợp đồng thế chấp vô hiệu.
d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
9.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.
9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
9.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký đất đai.
9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
9.8. Phí, lệ phí (nếu có): 20.000đ
9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 04/XĐK - Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019)
9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Luật nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Luật phí và lệ phí năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực ngày 15/10/2017;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, có hiệu lực từ ngày 10/12/2015;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/3/2017;
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
- Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố.
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Cén bj tiép nhan
(ky va ghi 13 ho, tén)

................................. ) NGAY ooveve thANG ..o NAM )

PHIEU YEU CAU XOA PANG KY
(Ban hanh kém theo Thdng tu s6 07 ngay 25 thang 11 ndm 2019
cia By Tu phép)

KR IH: .ot ssss s s s s |

PHAN KE KHAI CUA NGUOI YEU CAU XOA PANG KY

1. Nguwdi yéu ciu | |Bénthé chdp Bén nhén thé chdp | |Ngudi mua tai sin
x6a ding ky: thi hanh 4n
DNgu'(‘ri dai dién cua Quan tai vién [ Té chirc thi hanh
bén thé chip, bén nhan 4n dén sw
thé chép ’

1.1. Tén ddy du cia td chirc, ca nhin: (viét chit IN HOA) .

1.3. 86 dién thoai (néu cd)
Dia chi thu dién tir (néu cd): ..

1.4.| | Ching minh nhan dan/Cén cudce cong dan/Chung mmh QDND HO chiéu

GCN déng ky doanh nghiép/GCN ding ky hoat dong chi nhéanh, van phong dai dién/GP

thanh lap va hoat dong |:] QD thanh lap D GP déu tu/GCN dAu tw/GCN ding ky diu tw

:| Gidy to x4c dinh tu cich phap 1Y KhAC:......eevuviiiiiiiiiiiie e

.. Fax (néu c6):

. cdp ngay ..

2. M6 té tai sin thé chip da ding ky:
2.1. Quyén sir dung dit

2.1.1. Thira dét sb:.
Muc dich sir dung dat
Thoi han sir dung dAt:
2.1.2. Dia chi thira dat:

3 To ban db s& (néu cd):

2.1.3. Dién tich dét thé ché
(G BANG CHTE: .vvvvvoversrsssssssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssassssssssssasssssssssss soee )

2.1.4. Giy chimg nhén quyén str dung dit, quyén s& hiru nha & v tai sin khéc gén lién véi dht:
S6 phdt hanh: . <rn 56 Va0 56 cd'p gidy: ..

Co quan cap
2.2. Tai san gin lidn véi dat, tai san gin lidn v6i dit hinh thanh trong tuo’ng lai khéng phai
1a nha &

2.2.1. Gidy chimg nhén quyén sir dung dat quyen s¢ hitu nha & va tai san khac gén lién voi dét:
S8 phat hanh: 56 véo 56 cdp gidy:
Co quan cép

2.2.2. 86 ctia thira dét noi co tai san: ...; To ban dd sb (néu co) ..............

2.2.3. M6 ta tai san gén 1ién v6i dAt/tai san gén 1ién v6i dét hinh thanh trong twong lai: ................
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2.3. Nha & hinh thanh trong twong lai thugc dir 4n xiy dung nha &
2.3.1. Tén va dia chi du 4n c6 nha & hinh thanh trong twong lai: ...

2.3.2. Loai nha o j Can hé chung cu; DNha b1¢t thu', Nha lién k&.
2.3.3. Vi tri cin hd chung cu/ nhé biét thy/ nha lidn Ké:.

(601 v&i cin hd chung cu: Vi tri tan;

Tda nha...

2.3.4. Dién tich st dung

(ghi bdng chiF: .........nn..

2.3.5. Hc‘p dong mua béan nha & hinh thanh trong twong lai (neu co):

S6 hop d‘ong (néu cd). .. S .., by két ngay...... thang....... FT 7 -

2.4, Dy 4n xay dung nhé 6’
2.4.1. Gidly chimg nhan quyén st dung dét, quyén s& hitu nha & va tai san khéc gin lién véi dét
(neu cd):
S8 phdt hanh ........................ , S8 VA0 S CAP GIAY: <vvvvvereerrverseeeerssscesesssssissesssssasns
Co quan cap .............................................. , cdp ngay ... thang ..... ndm
2.4.2. Quyét dinh giao dit, cho thué dt ciia co quan c6 thim quyén
S
Co quan cdp

2.43. S ciia thira d4t noi c6 dy 4n xay dung nha
2.4.4. Tén du an xay dung nha & ....ooiiiiiiiiii
2.4.5. Mb ta dy 4n x4y dung nha &
2.5. Nha & hinh thanh trong twrong lai kKhong thuge dy 4n xiy dyng nha &
2.5.1. Gidy chimg nhan quyén sir dung dét, quyén s& hitu nha & va tai san khac gén lién voi dét:
S6 phat hanh. s 86 V10 56 cdp gidy.
Co quan cdp:. gay
2.5.2. 86 ciia thira dét noi c6 nha & hinh thanh trong tu’ong lai: .
2.5.3. Mb ta nha & hinh thanh trong twong lai:

g .
.; TO ban db sb (néu cd)

3. Hop dong thé chip: sb (néu cd) ...

4. Thujc dbi twgng khéng phai ndp phi diing ky ]

5. Tai li¢u kém theo: .

7. Phwong thirc nhén ket qua Nhan tryc tiép
dang ky: Nhian qua dudng buu dién (ghi ro dia chi)

Cic bén cam doan nhitng thong tin dwgc ké khai Irén Phteu yéu cau nay la trung thyc, a‘ay du,
phit hop véi thod thugn ciia cdc bén va hodn todn chiu trach nhigm truce phdp lugt vé cic
thong tin di ké khai.
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BEN THE CHAP BEN NHAN THE CHAP
(HOAC NGUOI PAI DIEN CUA BEN  (HOAC NGUOI PAI DIEN CUA BEN NHAN
THE CHAP) THE CHAP /QUAN TAI VIEN/NGUOI MUA
(K9, ghi 6 ho tén va déng ddu, néulat6  TAISAN THI HANH AN/CO QUAN THI HANH
chikc) AN DAN SU/VAN PHONG THUA PHAT LAI)

(K, ghi 8 ho tén va déng ddu, néu 1 16 chirc)

PHAN CHUNG NHAN CUA CO QUAN PANG KY
Vin phong Ding ky dat dai:............

Chitng nhan da xo4 ding ky thé chp theo nhitng ndi dung dwgc ké khai tai Phiéu yéu cdu
nay tai thoi diém .... gid.... phiit, ngy.... thang.... nim.....

....................... ngay ... thdng........ ndm.............
THU TRUGNG CO QUAN PANG KY
(Ghi r& chike danh, ho tén, ky va dong déu)






HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung
1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn
2. Tại khoản 1: Người yêu cầu xoá đăng ký:
2.1. Người yêu cầu xoá đăng ký biện pháp thế chấp thuộc trường hợp nào trong số 06 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.
2.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu xóa đăng ký là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân, chứng minh được cấp theo Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hoặc giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác theo quy định của pháp luậ; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký thành lập (nếu có), GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép (GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.
3. Tại khoản 2: Mô tả tài sản thế chấp đã đăng ký:
3.1. Kê khai các thông tin về tài sản thế chấp đúng như nội dung đã đăng ký.
3.2. Trường hợp trong Mẫu số 04/XĐK không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp cần xóa thì sử dụng Mẫu số 07/BSTS.
4. Mục bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:
4.1. Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân thì ký, ghi rõ họ tên của người đại diện;
Trường hợp người đại điện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là pháp nhân thì ký, ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của pháp nhân và đóng dấu của pháp nhân là đại điện.
4.2. Trường hợp người yếu cầu xóa đăng ký là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu vào phiếu yêu cầu tại phần chữ ký, con dấu bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào phiếu yêu cầu.
4.3. Trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là người mua tài sản thi hành án; Cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng thừa phát lại đã kê biên và xử lý tài sản xong thế chấp thì người mua tài sản thi hành án, Cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng thừa phát lại phải ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có) vào phiếu yêu cầu tại phần chữ ký, con dấu của bên nhận thế chấp; đồng thời bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào phiếu yêu cầu.
